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HƯỚNG DẪN
Khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 
Căn cứ Hướng dẫn số 10/HD-TLĐ ngày 14/9/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về khen thưởng các chuyên đề của TLĐLĐVN;
Căn cứ Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-CĐXD ngày 10/4/2020 của Ban Thường vụ CĐXDVN;
CĐXDVN hướng dẫn khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT KHEN THƯỞNG
1. Cờ thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”  
- Công đoàn cơ sở; 
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

2. Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 
- Công đoàn cơ sở; 
- Cá nhân thuộc công đoàn cơ sở.

II. TIÊU CHÍ KHEN THƯỞNG

- Tích cực học tập, nâng cao trình độ, tay nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc được giao tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, được công đoàn cơ sở hoặc cơ quan, đơn vị xác nhận hoặc đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng, phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, nuôi dạy con khỏe, ngoan, học tốt, trưởng thành; gia đình hòa thuận.

- Có ý thức tôn trọng, đoàn kết, chia sẻ trách nhiệm đối với các thành viên cùng chung sống; sắp xếp, giữ gìn nơi ở sạch và gọn gàng, ngăn nắp.
III. TIÊU CHUẨN 

1. Cờ thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của TLĐLĐVN
- Là đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trong số các Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích cao trong việc chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Ngành.

- Có số điểm đạt từ 96 điểm trở lên theo Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” dành cho công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
- Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng đã được nhận một trong các danh hiệu, hình thức khen thưởng: Bằng khen toàn diện hoặc chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của TLĐLĐVN; Cờ toàn diện hoặc chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của CĐXDVN.
- Có đăng ký thi đua từ đầu năm.

2. Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”của TLĐLĐVN
2.1. Đối với công đoàn cơ sở
- Đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số các công đoàn cơ sở có thành tích cao trong việc chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Ngành. 

- Hai năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng).

- Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng đã được tặng Bằng khen toàn diện hoặc Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của CĐXDVN.
- Có số điểm đạt từ 90 điểm trở lên theo Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” dành cho công đoàn cơ sở.

- Có đăng ký thi đua từ đầu năm.

2.2. Đối với cá nhân thuộc công đoàn cơ sở
- Là cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trong số các cá nhân có thành tích thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Ngành. 

- Hai năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng) hoặc hai năm liên tục đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc đối với các đơn vị chuyên môn không xét danh hiệu thi đua năm; trong thời gian đó có 01 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở, ưu tiên cá nhân có sáng kiến về chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
- Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của TLĐLĐVN đã được nhận Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của CĐXDVN. 
3. Cờ thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”của CĐXDVN

- Đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu  trong số các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích cao trong việc chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Ngành. 

- Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen đã được nhận Bằng khen toàn diện hoặc chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của CĐXDVN.
- Có số điểm đạt từ 90 điểm trở lên theo Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” dành cho công đoàn cơ sở (hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở).

4. Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”của CĐXDVN
4.1. Đối với công đoàn cơ sở 

- Là công đoàn cơ sở có thành tích tiêu biểu nhất trong số các công đoàn cơ sở có thành tích trong việc triển khai, tổ chức và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” của Ngành. 

- Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng đã được nhận Giấy khen toàn diện hoặc chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; đối với công đoàn cơ sở trực thuộc đã được nhận Bằng khen toàn diện của CĐXDVN.
- Có số điểm đạt từ 85 điểm trở lên theo Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”dành cho công đoàn cơ sở.


 4.2. Đối với cá nhân
- Đạt danh hiệu Đoàn viên Công đoàn xuất sắc; là người tiêu biểu nhất trong số những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

- Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng đã được nhận Giấy khen toàn diện hoặc chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và năm đề nghị khen thưởng đạt một trong các tiêu chí: lao động tiên tiến, hoặc chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, hoặc có sáng kiến được công nhận; hoặc có con đạt giải nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, huyện trở lên và tương đương.

III. SỐ LƯỢNG
1. Cấp TLĐLĐVN: Mỗi năm xét khen thưởng tối đa 01 Cờ thi đua và 04 Bằng khen cho tập thể và cá nhân. 

2. Cấp CĐXDVN: 
- Căn cứ số lượng công đoàn cơ sở, số lượng đoàn viên công đoàn

- Căn cứ đề nghị của các công đoàn trực thuộc và thành tích của các tập thể, cá nhân
 Ban Thường vụ CĐXDVN sẽ xem xét, quyết định nhưng mỗi năm khen thưởng tối đa 02 Cờ thi đua; số lượng tập thể được tặng bằng khen không quá 01% tổng số công đoàn cơ sở thuộc CĐXDVN; số lượng cá nhân được tặng bằng khen không quá 0,05% tổng số đoàn viên công đoàn thuộc CĐXDVN.
IV. HỒ SƠ, THỦ TỤC KHEN THƯỞNG

1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng 


1.1.1. Tờ trình của công đoàn trực thuộc CĐXDVN kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng chuyên đề;
1.1.2. Biên bản họp và kết quả xét khen thưởng của ban thường vụ/ ban chấp hành công đoàn trực thuộc CĐXDVN;
1.1.3. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (nêu rõ sáng kiến nếu có) đề nghị khen thưởng thi đua chuyên đề có xác nhận của các cấp trình khen thưởng. 

1.1.4. Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”; Danh sách và Quyết định công nhận danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm đề nghị khen thưởng (đối với tập thể nếu có). Văn bản công nhận sáng kiến được áp dụng hiệu quả của thủ trưởng đơn vị nơi sáng kiến đó được áp dụng hoặc quyết định công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở (đối với cá nhân nếu có).

1.1.5. Tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.
Lưu ý: 
- Hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua, bằng khen chuyên đề của TLĐLĐVN: 02 bộ

-  Hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua, bằng khen chuyên đề của CĐXDVN: 01 bộ

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về CĐXDVN, đồng thời gửi danh sách và tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân vào địa chỉ email: nucongcdxd@gmail.com  
2. Các mẫu kèm theo: 
- Đăng ký thi đua: Mẫu số 01
- Tờ trình khen thưởng: Mẫu số 02

- Danh sách đề nghị khen thưởng: Mẫu số 03

- Tóm tắt thành tích: Mẫu số 04

- Báo cáo thành tích tập thể: Mẫu số 05

- Báo cáo thành tích cá nhân: Mẫu số 06

- Trích biên bản họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng: Mẫu số 07 
- Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”dành cho công đoàn cơ sở: Mẫu số 08

- Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”dành cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Mẫu số 09
 Các công đoàn trực thuộc khi triển khai Hướng dẫn có thể cụ thể hóa các nội dung trong bản chấm điểm cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị

3. Thời hạn trình hồ sơ khen thưởng

- Trước ngày 31 tháng 01 của năm kế tiếp năm xét khen thưởng.

- Khen thưởng năm học: trước ngày 15/9 hàng năm.

4. Đăng ký thi đua, nguyên tắc khen thưởng, cấp chi thưởng và mức tiền thưởng
Thực hiện theo Quy chế khen thưởng hiện hành của CĐXDVN và hướng dẫn khen thưởng hàng năm của CĐXDVN (nếu có).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 485/HD-CĐXD ngày 25/9/2019 của CĐXDVN về khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” và có hiệu lực kể từ ngày ký.
 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về CĐXDVN (qua Ban Nữ công) để tổng hợp trình Ban Thường vụ CĐXDVN xem xét giải quyết./.
	Nơi nhận:

- Các công đoàn trực thuộc CĐXDVN;

- Lãnh đạo CĐXDVN;

- Các ban, Văn phòng CĐXDVN;

- Ban Biên tập Website;

- Lưu: VT, NC.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Hải
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